	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐƠN VỊ:
	Mẫu 1.


BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ NĂM 2014

(Kèm theo công văn số:       /ĐHKH-KHCN, ngày      tháng 11 năm 2014)
	STT
	Tên nhiệm vụ/đề tài/dự án

cá nhân/ đơn vị chủ trì
	Tổng kinh phí/Kinh phí cấp đến năm 2014 (triệu đồng)
	Thời hạn thực hiện
	Nội dung, sản phẩm, kết quả, … theo thuyết minh hoặc đã được phê duyệt
	Nội dung, sản phẩm, kết quả, … đã thực hiện, đã đạt được
	Kế hoạch thực hiện tiếp theo
	Tự đánh giá, kiến nghị, đề xuất

	I
	Cấp Nhà nước

	1
	Tính Cohen-Macaulay, tính catenary và mô đun đối đồng điều địa phương
PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn
	760tr/760tr
	6/2012-6/2014
	5 bài báo (trong đó có 3 bài báo ISI), hướng dẫn 05 luận văn thạc sĩ, hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh.
	8 bái báo ISI (trong đó 4 bài SCI, 4 bài SCIE), hướng dẫn 07 luận văn thạc  sĩ, 02 nghiên cứu sinh (trong đó 01NCS đã bảo vệ thành công)
	Thực hiện đề tài mới 2014-2016.
	Hoàn thành tốt mọi nội dung so với đăng kí trong thuyết minh. Đề tài đã được nghiệm thu, xêp loại tốt

	2
	TS. Nguyễn Văn Đăng
	
	
	
	
	
	

	3
	TS. Dương Nghĩa Bang
	
	
	
	
	
	

	II
	Cấp Bộ

	1
	Nghiên cứu đời sống tâm linh của người Sán Chỉ qua nghi lễ vòng đời
TS. Phạm Thị Phương Thái
	300tr/136tr
	2013 - 2015
	
	
	
	

	2
	Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành và môđun Cohen-Macaulay
PGS.TS. Nông Quốc Chinh
	300tr/45tr
	2014 - 2016
	
	
	
	

	3
	Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ không giãn trong không gian Banach

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
	300tr/45tr
	2014 - 2016
	
	
	
	

	4
	Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè ở vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng

TS. Ngô Văn Giới
	300tr/75tr
	2014 - 2016
	
	
	
	

	5
	Nghiên cứu tạo giống ngô kháng mọt (Sitophilus zeamais Motsch.) bằng kỹ thuật chuyển gen

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh
	300tr/75tr
	2014 - 2016
	
	
	
	


… ngày        tháng     năm 2014
       Thủ trưởng đơn vị

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐƠN VỊ:
	Mẫu 2.


BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2014

(Kèm theo công văn số:          /ĐHKH-KHCN, ngày       tháng 11 năm 2014)
	STT
	Tên đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở -

Cá nhân/bộ phận chủ trì
	Tổng kinh phí /Kinh phí cấp đến năm 2014 (triệu đồng)
	Thời hạn thực hiện
	Nội dung hoạt động, sản phẩm, kết quả, … theo thuyết minh hoặc đã được phê duyệt
	Nội dung, sản phẩm, kết quả, … đã thực hiện, đã đạt được
	Kế hoạch thực hiện tiếp theo
	Tự đánh giá, kiến nghị, đề xuất

	I
	Đề tài KH&CN cấp Đại học
	
	
	
	
	

	1.
	Vận dụng lý luận dạy học hiện đại vào dạy học môn Tin học ở trường THPT
PGS.TS. Trịnh Thanh Hải
	68tr/44tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	2.
	Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân loại đơn điệu
TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
	54tr/33,6tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	3
	Về bài toán xác định không điểm chung của một họ hữu hạn các toán tử accretive trong không gian Banach
TS. Trương Minh Tuyên
	48tr/30tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	4
	Về một số tính chất Số học của Nhóm đại số

ThS. Ngô Thi Ngoan
	42tr/26,4tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	5
	Một số vấn đề về bài toán đồng hóa dữ kiện

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh
	42tr/25,8tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	6
	Một số bài toán chọn lọc trong lý thuyết ổn định và lý thuyết điều khiển

ThS. Mai Viết Thuận
	47tr/29tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	7
	Nghiên cứu và phân lập gen liên quan đến khả năng kháng mọt Sitophilus ở cây ngô

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh
	61tr/37tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	8
	Nghiên cứu các phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

TS. Nguyễn Thị Hải Yến
	61tr/37tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	9
	Nghiên cứu sự đa dạng trong hệ gen của một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR

TS. Hoàng Thị Thu Yến
	61tr/37tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	10
	Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ ở tỉnh Thái Nguyên

CN. Nguyễn Thị Kim Phương
	51tr/31,2tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	11
	Ứng dụng lý thuyết điển mẫu để giải mã các hành động ngôn từ trung gian của người Việt

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân
	46tr/28tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	12
	Phân tâm học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam (1986 -2011)

TS. Cao Thị Hồng
	61tr/37tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	13
	Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 – 2010

ThS. Nguyễn Minh Tuấn
	46tr/28tr
	2013 - 2014
	
	
	
	

	14
	Giảm bậc của phương trình mạch điện phụ thuộc tham số dựa trên nội suy
TS. Nguyễn Thanh Sơn
	60tr/10tr
	2014-2015
	
	
	
	

	15
	Nghiên cứu sự tương tác của sóng điện từ với giả vật liệu (metamaterials)

ThS. Nguyễn Thị Hiền
	80tr/17tr
	2014-2015
	
	
	
	

	16
	Phương pháp gần đúng giải một số bài toán biên phi tuyến cho phương trình vi phân cấp bốn

ThS. Nguyễn Thanh Hường
	60tr/17tr
	2014-2015
	
	
	
	

	17
	Xác định biên trong bài toán dạng parabolic

ThS. Bùi Việt Hương
	70tr/13tr
	2014-2015
	
	
	
	

	18
	Một số kết quả của toán tử ngẫu nhiên và điểm bất động ngẫu nhiên

ThS. Trần Xuân Quý
	60tr/13tr
	2014-2015
	
	
	
	

	19
	Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các giả vật liệu hấp thụ hoàn toàn định hướng ứng dụng làm cảm biến plasmon

ThS. Nguyễn Thị Dung
	74tr/12,5tr
	2014-2015
	
	
	
	

	20
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sắt oxi-hyđroxit (FeOOH) thử nghiệm xử lý môi trường nước

ThS. Nguyễn Đình Vinh
	90tr/14tr
	2014-2015
	
	
	
	

	21
	Đặc điểm ngôn ngữ trẻ em từ 2 đến 5 tuổi xét trên bình diện từ vựng- ngữ nghĩa, ngữ pháp (khảo sát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

ThS. Nguyễn Thị Trà My
	65tr/13,5tr
	2014-2015
	
	
	
	

	22
	Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông 1997 -  2012

ThS. Đoàn Thị Yến
	65tr/0tr
	2014-2015
	
	
	
	

	23
	Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường  bằng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

ThS. Nguyễn Thu Huyền
	80tr/15tr
	2014-2015
	
	
	
	

	II
	Hoạt động KH&CN khác
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


… ngày        tháng     năm 2014
       Thủ trưởng đơn vị

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐƠN VỊ:
	Biểu 1.




CÁC ĐỀ TÀI/CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN  PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP 
THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013-2014

(Kèm theo công văn số:       /ĐHKH-KHCN, ngày       tháng 11 năm 2014)
	STT
	Tên đề tài/chương trình
	Thời gian thực hiện
	Địa phương, Doanh nghiệp phối hợp
	Kinh phí
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐƠN VỊ:
	Biểu 2.




CÁC ĐỀ TÀI/CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN  HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI HỰC HIỆN TRONG NĂM 2013-2014

(Kèm theo công văn số:        /ĐHKH-KHCN, ngày      tháng 11 năm 2014)
	STT
	Tên đề tài/chương trình
	Thời gian thực hiện
	Nước (quốc gia) phối hợp
	Kinh phí (Triệu đồng)
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


